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   PHẦN TRẮC NGHIỆM :*  Hãy ghi lại chữ in hoa trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Trẻ em Việt Nam có bổn phận: 
A.Yêu tổ quốc, yêu cha mẹ, tôn trọng pháp luật
B. Với gia đình , xã hội và Tổ Quốc 
C. Không đánh bạc,uống rượu, tôn trọng pháp luật
D. Tôn trọng pháp luật, bảo vệ Tổ quốc
    Câu 2: Con dại cái mang là nói về trách nhiệm của 
A. Gia đình               B. Xã hội 
C. Nhà trường           D. Gia đình và xã hội 
Câu 3: Trẻ em Việt nam có quyền :
1. Quyền chăm sóc, quyền bảo vệ 
1. Quyền giáo dục, quyền bảo vệ  
1. Quyền giáo dục, quyền bảo vệ, quyền được chăm sóc  
1. Quyền bảo vệ, vui chơi giải trí
Câu 4: Ngày môi trường thề giới là 
A. 5/6                                               B. 6/5                   C. 15/6          D.  16/5
Câu 5:Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên phải 
1. Khai thác , chế biến phù hợp 
1. Khai thác , sử dụng hợp lí ,tiết kiệm 
1. Xử lí chất thải , đầu tư kỉ thuật 
1. Khai thác, xử lí chất thải
Câu 6 : Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm của :
A. Toàn dân                         B. Nhà nước  
C. Cơ quan có thẩm quyền      D.Công ty, nhà máy
Câu 7 : Quốc hội được gọi là cơ quan 
0. Cơ quan hành chính       
0. Cơ quan quyền lực
0. Cơ quan xét xử		     
0. Cơ quan kiểm sát
Câu 8: Cơ quan  hành chính là 
1. Quốc hội                                         
1. Chính phủ 
1. Tòa an 				     
1. Hội đồng nhân dân
Câu 9: Cơ quan  xét xử là 
1. Quốc hội                                       
1. Chính phủ 
1. Tòa Án 				    
1. UBND
Câu 10: Bộ máy nhà nước chia làm mấy cấp
1. 4					
1. 2
1. 3					
1. 1
Câu 11: Bộ máy nhà nước chia làm mấy loại cơ quan
1. 4					
1. 2
1. 3					
1. 1
Câu 12 : Quốc hội do ai bầu ra ?
1. Quốc hội 					
1.  Chính Phủ
1.  Nhân dân
1. Chủ tịch nước 
Câu 13 : Chính  phủ do ai bầu ra ?
1. Quốc hội 					
1. Cơ quan hành chính 
1. Nhân dân 					
1. Chủ tịch nước 

Câu 14: Di sản văn hóa bao gồm :
1. Di sản văn hóa vật thể                  
1. Di sản văn hóa phi vật thể 
C .  Danh lam thắng cảnh                       
D.   Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể 
Câu 15: Chiếc áo dài là trang phục truyền thống của người Việt Nam, thuộc loại di sản văn hóa: 
A. Vật thể 	 
B.  Truyền thống
C.   Phi vật thể	
D.    Nét đẹp

Câu 16: Nhà nước ta  hiện nay có tên gọi là
1. Công nông				
1. Việt Nam dân chủ công hòa 
1. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	
1. Nước Việt Nam 
Câu 17 : Bản chất của Nhà nước ta là :
1. Thuộc gia cấp Tư sản 			
1. Thuộc  tầng lớp công – nông		
1. Của dân do dân và vì dân 
1. Thuộc giai cấp tầng lớp quản lí nhà nước 
Câu 18: Bộ máy nhà nước chia làm mấy loại cơ quan
A. Cơ quan quyền lực , cơ quan hành chính 
B. Cơ quan quyền lực, cơ quan xét xử 
C. Cơ quan xét xử , cơ quan kiểm sát , cơ quan quyền lực
D. Cơ quan quyền lực , cơ quan hành chính, Cơ quan xét xử , cơ quan kiểm sát
Câu 19 : Cơ quan quyền lực do ai bầu ra ?
1. Quốc hội 					
1. Chính Phủ
1. Nhân dân 					
1. Chủ tịch nước 
Câu 20: Những biểu hiện của công dân Việt Nam có ích
A. Học tập tốt
B. Đi du học và định cư luôn ở nước ngoài
C. Rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt.
D. A, C đều đúng.


